
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHIẾU TIẾP NHẬN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 09 năm 2018Số: 180001781/PCBA-HCM

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A

SỞ Y TẾ TP HỒ CHÍ MINH

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH AE MEDICAL

3. Số văn bản đề nghị của cơ sở: 01/18/AE/VBCBLA  Ngày: 10/09/2018

2. Địa chỉ: số 6 đường C1, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

4. Trang thiết bị y tế thuộc loại A

7. Thành phần hồ sơ:

Tên trang thiết bị y tế: Dụng cụ đinh nội tủy GAMMA (PFNA) II

Chủng loại/mã sản phẩm: Theo phụ lục

Tên cơ sở sản xuất: Theo phụ lục

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Theo phụ lục

Tiêu chuẩn áp dụng: ISO13485

5. Thông tin về chủ sở hữu trang thiết bị y tế :

Tên chủ sở hữu: ChangZhou Waston Medical Appliance Co.,Ltd, Trung Quốc

Địa chỉ chủ sở hữu: 9 Xihu road,Wujin High-tech industry zone, Changzhou. Jiangsu, China

6. Thông tin về cơ sở bảo hành:

Điện thoại cố định: 0906818792 Điện thoại di động:

Địa chỉ: 6 đường C1, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố
Hồ Chí Minh

Tên cơ sở: Công ty TNHH AE Medical(1)

1 Văn bản công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A x

2 Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng x

3 Phụ lục chi tiết trang thiết bị y tế x

4 Bản phân loại trang thiết bị y tế x

5 Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế hoặc Giấy chứng
nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ công bố đối
với trang thiết bị y tế nhập khẩu.

x

6 Giấy ủy quyền của chủ sở hữu trang thiết bị y tế x

7 Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành x



8 Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật TTBYT x

9 Giấy chứng nhận hợp chuẩn hoặc Bản tiêu chuẩn mà chủ sở hữu trang thiết bị y tế công
bố áp dụng

x

10 Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế x

11 Mẫu nhãn sẽ sử dụng khi lưu hành tại Việt Nam của trang thiết bị y tế x

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ

Phạm Thị Thanh Huyền

*
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TÊN TRANG THIẾT BỊ Y 

TẾ

ĐV

T

CHỦNG LOẠI SẢN 

PHẨM

MÃ SẢN 

PHẨM

TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ 

HÃNG, NƯỚC SẢN XUẤT

TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ 

HỮU/ HÃNG, NƯỚC CHỦ 

SỞ HỮU

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ 

BẢO HÀNH

1
Dụng cụ đinh nội tủy 

GAMMA (PFNA) II
Bộ

(PFNA) GAMMA 

Intramedullary Nails 

Instruments II

15050-999 
ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

Công ty TNHH 

AE Medical

6 đường C1, P.13, 

Q.Tân Bình, 

TP.HCM

2 Chổi làm sạch Cái Cleaning brush 1504502200
ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

Công ty TNHH 

AE Medical

6 đường C1, P.13, 

Q.Tân Bình, 

TP.HCM

3 Que làm sạch Cái Clean Pin 1504502000
ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

Công ty TNHH 

AE Medical

6 đường C1, P.13, 

Q.Tân Bình, 

TP.HCM

4 Dụng cụ tháo đinh chính Cái Main nail extractor 1504503500
ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

Công ty TNHH 

AE Medical

6 đường C1, P.13, 

Q.Tân Bình, 

TP.HCM

5 Mũi khoan rỗng nòng Cái Cannulated Drill 1504502500
ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

Công ty TNHH 

AE Medical

6 đường C1, P.13, 

Q.Tân Bình, 

TP.HCM

6 Dụng cụ tháo vít xoắn Cái Helix Blade Extractor 1504501000
ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

Công ty TNHH 

AE Medical

6 đường C1, P.13, 

Q.Tân Bình, 

TP.HCM

7
Tuốc nơ vít đầu lục giác nối 

dài có nắp
Cái

Prolong Hex Screwdriver 

with End Cap
1504502100

ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

Công ty TNHH 

AE Medical

6 đường C1, P.13, 

Q.Tân Bình, 

TP.HCM

8 Doa cứng Cái Rigid Reamer 1504502400
ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

Công ty TNHH 

AE Medical

6 đường C1, P.13, 

Q.Tân Bình, 

TP.HCM

9 Khóa cho lưỡi xoắn PFNA Cái Key for PFNA Blade 1504503400
ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

Công ty TNHH 

AE Medical

6 đường C1, P.13, 

Q.Tân Bình, 

TP.HCM

BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ



10
Tuốc nơ vít đa năng cho chốt 

nối
Cái

Poly-screwdriver for 

Connecting Bolt
1504511800

ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

Công ty TNHH 

AE Medical

6 đường C1, P.13, 

Q.Tân Bình, 

TP.HCM

11 Ống dẫn vít khóa Cái Locking Screw Guide 1504501400
ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

Công ty TNHH 

AE Medical

6 đường C1, P.13, 

Q.Tân Bình, 

TP.HCM

12 Kim dẫn mũi khoan (Ø4) Cái Drill Bit Guide (Ø4) 1504501500
ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

Công ty TNHH 

AE Medical

6 đường C1, P.13, 

Q.Tân Bình, 

TP.HCM

13 Ống dẫn kim luồn (Ø4) Cái Pin Guide (Ø4) 1504501600
ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

Công ty TNHH 

AE Medical

6 đường C1, P.13, 

Q.Tân Bình, 

TP.HCM

14

Tuốc nơ vít rỗng nòng đầu lục 

giác (SW4.0)/thanh nối vít 

khóa

Cái

Cannulated Hexagonal 

Screwdriver (SW4.0)/ 

Locking screw Connecting 

Rod

1501451300/

41300

ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

Công ty TNHH 

AE Medical

6 đường C1, P.13, 

Q.Tân Bình, 

TP.HCM

15
Tuốc nơ vít đa năng có nắp 

(đầu lục giác / SW4.0)
Cái

Poly-screwdriver With End 

Cap (Hex/SW4.0)
1504503800

ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

Công ty TNHH 

AE Medical

6 đường C1, P.13, 

Q.Tân Bình, 

TP.HCM

16 Thước đo độ sâu vít khóa Cái Locking Screw Depth Gauge 1504501700
ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

Công ty TNHH 

AE Medical

6 đường C1, P.13, 

Q.Tân Bình, 

TP.HCM

17
Tay cầm doa tháo ráp nhanh 

chữ T
Cái

T-Quick Coupling Reamer 

Handle
1504500900

ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

Công ty TNHH 

AE Medical

6 đường C1, P.13, 

Q.Tân Bình, 

TP.HCM

18 Dùi rỗng nòng Cái Cannulated Awl 1505001300
ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

Công ty TNHH 

AE Medical

6 đường C1, P.13, 

Q.Tân Bình, 

TP.HCM

19 Dụng cụ bảo vệ mô mềm Cái Soft Tissue Protector 1504504100
ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

Công ty TNHH 

AE Medical

6 đường C1, P.13, 

Q.Tân Bình, 

TP.HCM

20 Thước đo độ sâu Cái Depth Gauge 1504503100
ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

Công ty TNHH 

AE Medical

6 đường C1, P.13, 

Q.Tân Bình, 

TP.HCM



21
Tuốc nơ vít đa năng chữ T 

(đầu lục giác/SW8)
Cái

T-poly Screwdriver 

(Hex/SW8)
1504501800

ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

Công ty TNHH 

AE Medical

6 đường C1, P.13, 

Q.Tân Bình, 

TP.HCM

22 Búa trượt Cái Sliding Hammer 1504512800
ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

Công ty TNHH 

AE Medical

6 đường C1, P.13, 

Q.Tân Bình, 

TP.HCM

23
Tuốc nơ vít cho vít khóa 

Gamma II
Cái

Screw Driver for Gamma 

Locking Screw II
1504501300

ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

Công ty TNHH 

AE Medical

6 đường C1, P.13, 

Q.Tân Bình, 

TP.HCM

24 Thanh nối cho lưỡi vít PFNA Cái
Connecting Bar, Extraction 

PFNA Blode
1504504200

ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

Công ty TNHH 

AE Medical

6 đường C1, P.13, 

Q.Tân Bình, 

TP.HCM

25 Cờ lê (đầu lục giác/SW11) Cái Wrench (Hex/SW11) 1504502700
ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

Công ty TNHH 

AE Medical

6 đường C1, P.13, 

Q.Tân Bình, 

TP.HCM

26 Mũi khoan (Ø4.0) Cái Drill Bit (Ø4.0) 1504504900
ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

Công ty TNHH 

AE Medical

6 đường C1, P.13, 

Q.Tân Bình, 

TP.HCM

27 Cờ lê Cái Wrench 1504505400
ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

Công ty TNHH 

AE Medical

6 đường C1, P.13, 

Q.Tân Bình, 

TP.HCM

28 Dụng cụ dẫn trượt song song Cái Parallel Guide 1504500700
ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

Công ty TNHH 

AE Medical

6 đường C1, P.13, 

Q.Tân Bình, 

TP.HCM

29
Ống dẫn vít kít ne (dẫn nhiều 

lỗ)
Cái

K-wire Screw Guide (Multi-

hole Guide)
1504506800

ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

Công ty TNHH 

AE Medical

6 đường C1, P.13, 

Q.Tân Bình, 

TP.HCM

30
Tay cầm dụng cụ nhắm đích 

đầu trên
Cái

Proximal Targeting Device 

Handle
1505000100

ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

Công ty TNHH 

AE Medical

6 đường C1, P.13, 

Q.Tân Bình, 

TP.HCM

31 Ống dẫn khoan có ren Cái Threaded Guide 1505000300
ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

Công ty TNHH 

AE Medical

6 đường C1, P.13, 

Q.Tân Bình, 

TP.HCM



32 Kim kít ne (Ø3.2) Cái K-wire Guide (Ø3.2) 1504503200
ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

Công ty TNHH 

AE Medical

6 đường C1, P.13, 

Q.Tân Bình, 

TP.HCM

33
Dụng cụ bảo vệ mô mềm 

(Ø3.2)
Cái Soft tissue protector (Ø3.2) 1504503300

ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

Công ty TNHH 

AE Medical

6 đường C1, P.13, 

Q.Tân Bình, 

TP.HCM

34 Búa trượt Cái Sliding Hammer 1504501100
ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

Công ty TNHH 

AE Medical

6 đường C1, P.13, 

Q.Tân Bình, 

TP.HCM

35
Mũi khoan rỗng nòng & Dụng 

cụ giới hạn trượt
Cái

Cannulated Drill & Slide 

Limited Device
1504502300

ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

Công ty TNHH 

AE Medical

6 đường C1, P.13, 

Q.Tân Bình, 

TP.HCM

36 Kim kít ne có móc Cái Kirschner Wire with Hook 1504503700
ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

Công ty TNHH 

AE Medical

6 đường C1, P.13, 

Q.Tân Bình, 

TP.HCM

37 Kim kít ne có ren (Ø3.2×400) Cái
Threaded Kirschner Wire 

(Ø3.2×400)
1504503900

ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

Công ty TNHH 

AE Medical

6 đường C1, P.13, 

Q.Tân Bình, 

TP.HCM

38 Khuôn mẫu Cái Template 1504504000
ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

Công ty TNHH 

AE Medical

6 đường C1, P.13, 

Q.Tân Bình, 

TP.HCM

39 Doa mềm Cái Flexible Reamer 1505001200
ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

Công ty TNHH 

AE Medical

6 đường C1, P.13, 

Q.Tân Bình, 

TP.HCM

40
Tay cầm cố định đinh khóa 

Gamma
Cái

Gamma Locking Nail Fixed 

Handle
1505000200

ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

Công ty TNHH 

AE Medical

6 đường C1, P.13, 

Q.Tân Bình, 

TP.HCM

41 Chốt khóa Cái Locking Block 1504505900
ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

Công ty TNHH 

AE Medical

6 đường C1, P.13, 

Q.Tân Bình, 

TP.HCM

42 Chốt nối Cái Connecting Bolt 1505000400
ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

Công ty TNHH 

AE Medical

6 đường C1, P.13, 

Q.Tân Bình, 

TP.HCM



43
Ống dẫn cây định vị 

(Ø5.2/Ø8.1)
Cái

Position Rod Guide 

(Ø5.2/Ø8.1)
1504505000

ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

Công ty TNHH 

AE Medical

6 đường C1, P.13, 

Q.Tân Bình, 

TP.HCM

44 Ống dẫn cây cân bằng Cái Stabilizing Rod Guide 1504515000
ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

Công ty TNHH 

AE Medical

6 đường C1, P.13, 

Q.Tân Bình, 

TP.HCM

45
Cờ lê vít khóa (đầu lục 

giác/SW5)
Cái

Locking Screw Wrench 

(Hex/SW5)
1504505300

ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

Công ty TNHH 

AE Medical

6 đường C1, P.13, 

Q.Tân Bình, 

TP.HCM

46 Kẹp giữ kim dẫn hướng Cái Guide Wire Holding Clamp 1504505500
ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

Công ty TNHH 

AE Medical

6 đường C1, P.13, 

Q.Tân Bình, 

TP.HCM

47
Dụng cụ bảo vệ mô mềm 

(Ø5.2)
Cái Soft Tissue Protector (Ø5.2) 1505001100

ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

Công ty TNHH 

AE Medical

6 đường C1, P.13, 

Q.Tân Bình, 

TP.HCM

48 Thanh định vị chữ T Cái T-handled Stabilizing Rod 1504506000
ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

Công ty TNHH 

AE Medical

6 đường C1, P.13, 

Q.Tân Bình, 

TP.HCM

49 Mũi khoan chữ T (Ø5.2) Cái T-drill Bit (Ø5.2) 1504504800
ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

Công ty TNHH 

AE Medical

6 đường C1, P.13, 

Q.Tân Bình, 

TP.HCM

50
Mũi khoan cho thanh cân 

bằng
Cái Drill Bit for Stabilizing Rod 1504801400

ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

Công ty TNHH 

AE Medical

6 đường C1, P.13, 

Q.Tân Bình, 

TP.HCM

51 Giá đỡ thanh định vị đầu xa Cái Position Distal Outtigger 1505000800
ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

Công ty TNHH 

AE Medical

6 đường C1, P.13, 

Q.Tân Bình, 

TP.HCM

52 Chốt vặn cho khung dẫn Cái
Connecting Bolt for Guide 

Bar
1505000900

ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

Công ty TNHH 

AE Medical

6 đường C1, P.13, 

Q.Tân Bình, 

TP.HCM

53
Chốt nối cho giá đỡ thanh 

định vị đầu xa
Cái

Connecting Bolt for Distal 

Outtrigger
1505001000

ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

Công ty TNHH 

AE Medical

6 đường C1, P.13, 

Q.Tân Bình, 

TP.HCM



54 Khung dẫn nối Cái Connecting Guide Bar 1505000600
ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

Công ty TNHH 

AE Medical

6 đường C1, P.13, 

Q.Tân Bình, 

TP.HCM

55 Khung dẫn (cố định) (240) Cái Guide Bar (Static) (240) 1505000500
ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

Công ty TNHH 

AE Medical

6 đường C1, P.13, 

Q.Tân Bình, 

TP.HCM

56 Ống dẫn kim luồn Cái Pin Guide 1504505200
ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

Công ty TNHH 

AE Medical

6 đường C1, P.13, 

Q.Tân Bình, 

TP.HCM

57 Doa (Ø8.5-Ø13) Cái Reamers (Ø8.5-Ø13)
1504505800~

95800

ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

Công ty TNHH 

AE Medical

6 đường C1, P.13, 

Q.Tân Bình, 

TP.HCM

58 Khung dẫn Cái Guide Bar 1505000700
ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

Công ty TNHH 

AE Medical

6 đường C1, P.13, 

Q.Tân Bình, 

TP.HCM

59 Cây dẫn hướng đầu bi Cái Ball Tip Guide Wire 1504505100
ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

Công ty TNHH 

AE Medical

6 đường C1, P.13, 

Q.Tân Bình, 

TP.HCM

60 Hộp dụng cụ Cái Instrument Case 1504500000
ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

ChangZhou Waston Medical 

Appliance Co.,Ltd, 

Trung Quốc

Công ty TNHH 

AE Medical

6 đường C1, P.13, 

Q.Tân Bình, 

TP.HCM
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